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Câu 1: Luật phòng, chống mua bán người 

được Quốc hội khóa XII thông qua ngày, tháng 

năm nào và có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?  

Luật phòng, chống mua bán người được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, 

kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Luật gồm 8 chương 

và 58 điều. 

 Câu 2: Những hành vi nào bị nghiêm cấm 

theo luật này? Người có hành vi vi phạm sẽ bị xử 

lý như thế nào? 

Điều 3 của Luật quy định 12 nhóm hành vi bị 

nghiêm cấm như sau: 

1. Mua bán người theo quy định tại Điều 119 và 

Điều 120 của Bộ luật hình sự. 

2. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột 

tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể 

hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. 

3. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để 

bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ 

phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc 

để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

4. Cưỡng bức người khác thực hiện một trong các 

hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

5. Môi giới để người khác thực hiện một trong các 

hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

6. Trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người làm 

chứng, người tố giác, người tố cáo, người thân thích 

của họ hoặc người ngăn chặn hành vi quy định tại 

Điều này. 

7. Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người 

để trục lợi, thực hiện các hành vi trái pháp luật. 

8. Cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý 

hành vi quy định tại Điều này. 9. Kỳ thị, phân biệt 

đối xử với nạn nhân. 

10. Tiết lộ thông tin về nạn nhân khi chưa có sự đồng 

ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân. 

11. Giả mạo là nạn nhân. 

12. Hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này. 

Người có hành vi vi phạm các quy định cấm nêu 

trên, tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm 

sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

Câu 3: Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân? 

Điều 6 Luật phòng, chống mua bán người năm 

2011 có các nội dung như sau: 

1. Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 

áp dụng các biện pháp bảo vệ mình, người thân thích 

khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính 

mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản. 

2. Được hưởng các chế độ hỗ trợ và được bảo vệ 

theo quy định của Luật này. 

3. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của 

pháp luật. 

4. Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi 

phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người cho 

cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. 

5. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

liên quan đến vụ việc mua bán   

  Câu 4: Gia đình có trách nhiệm như thế nào 

trong đấu tranh, phòng ngừa mua bán người?  

Gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc giáo 

dục và bảo vệ thành viên gia đình không trở thành 

nạn nhân của mua bán người. Trên thực tế, phụ nữ, 

trẻ em bị mua bán không chỉ do nhận thức của họ 

hạn chế, mà trong nhiều trường hợp xuất phát từ gia 

đình (do kém hiểu biết, thiếu thông tin hoặc lơi lỏng 

quản lý) mà vô tình cha mẹ đã đẩy con, em mình 

thành nạn nhân của mua bán người. 

Xuất phát từ đòi hỏi công tác phòng, chống mua 

bán người cần sự tham gia của cả cộng đồng, Luật 

phòng, chống mua bán người đã quy định trách 

nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong 

đấu tranh phòng, chống mua bán người. Theo đó, 

trách nhiệm của gia đình được quy định tại Điều 13, 

gồm 4 nội dung cơ bản sau: 

- Cung cấp thông tin cho thành viên trong gia 

đình về thủ đoạn mua bán người và các biện pháp 

phòng, chống mua bán người. 

- Phối hợp với nhà trường, cơ quan, tổ chức và các 

đoàn thể xã hội trong phòng, chống mua bán người. 

- Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là thành viên của gia 

đình để họ hòa nhập cuộc sống gia đình và cộng đồng. 

- Động viên nạn nhân là thành viên của gia đình 

hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong phòng, 

chống mua bán người. 

Câu 5: Quy định của pháp luật về nghĩa vụ tố 

giác, tin báo, tố cáo hành vi vi phạm về mua bán 

người? 
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Nghĩa vụ, trách nhiệm tố giác, tin báo, tố cáo 

hành vi vi phạm về phòng chống mua bán người của 

cá nhân, cơ quan, tổ chức được thực hiện theo quy 

định tại Điều 19 Luật phòng, chống mua bán người 

năm 2011. Cụ thể như sau: 

1. Cá nhân có nghĩa vụ tố giác, tố cáo hành vi quy 

định tại Điều 3 của Luật này (gồm 12 hành vi bị 

nghiêm cấm) với cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân 

cấp xã) hoặc với bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. 

2. Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được 

tố giác, tin báo, tố cáo về các hành vi nêu trên có 

trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời 

thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

Câu 6: Sau khi giải cứu nạn nhân bị mua bán, 

cơ quan giải cứu có trách nhiệm gì để nạn nhân 

được chuyển đến nơi tiếp nhận theo quy định? 

Điều 25 Luật phòng, chống mua bán người năm 

2011 quy định cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển đã giải cứu nạn nhân có trách nhiệm 

thực hiện hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân 

trong trường hợp cần thiết và chuyển ngay người đó 

đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội gần 

nơi nạn nhân được giải cứu. 

Cơ quan giải cứu có trách nhiệm cấp giấy xác nhận 

nạn nhân cho người được giải cứu trước khi chuyển 

giao; trường hợp người được giải cứu chưa được xác 

nhận là nạn nhân do chưa có đủ cơ sở thì sau khi tiếp 

nhận, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đề 

nghị cơ quan Công an cùng cấp xác minh nạn nhân 

theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật này. 

Câu 7: Khi phát hiện hoặc có căn cứ cho rằng 

một người là nạn nhân bị mua bán thì cơ quan, tổ 

chức nào có trách nhiệm giải cứu, áp dụng các 

biện pháp bảo vệ nạn nhân? 

Điều 29 Luật phòng, chống mua bán người năm 

2011 quy định khi có căn cứ để cho rằng một người 

bị mua bán thì cơ quan, đơn vị, cá nhân quy định tại 

Điều 21 có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần 

thiết để giải cứu; trường hợp người đó bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, 

danh dự, nhân phẩm và tài sản thì áp dụng biện pháp 

bảo vệ. 

Điều 21 quy định cơ quan, đơn vị, cá nhân trong 

Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao 

nhiệm vụ phòng, chống mua bán người có trách 

nhiệm thực hiện các hoạt động sau đây: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu 

quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi quy 

định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 3 của Luật này tại 

các địa bàn được phân công phụ trách; 

2. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ trinh sát theo quy 

định để phát hiện, ngăn chặn các hành vi quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 3 của Luật này; 

3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp 

thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ cho việc phát 

hiện, điều tra và xử lý các hành vi quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 3 của Luật này; 

4. Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ nạn 

nhân, người tố giác, người làm chứng, người thân thích 

của họ khi bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại đến tính 

mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản. 

Điều 30 Luật phòng, chống mua bán người năm 

2011 quy định như sau: 

a) Bố trí nơi tạm lánh khi nạn nhân, người thân 

thích của họ có nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, 

sức khỏe; 

b) Giữ bí mật về nơi cư trú, nơi làm việc, học tập 

của nạn nhân và người thân thích của họ; 

c) Các biện pháp ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc 

đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm và tài sản của nạn nhân, người thân thích 

của họ theo quy định của pháp luật; 

d) Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của 

pháp luật về tố tụng hình sự. 

Điều 31 của Luật quy định: 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ 

bí mật các thông tin về nạn nhân, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

2. Tòa án xem xét, quyết định việc xét xử kín đối 

với vụ án mua bán người theo yêu cầu của nạn nhân 

hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân. 

Câu 10: Nạn nhân mua bán người được hưởng 

những chế độ hỗ trợ nào? 

Khoản 1 Điều 32 Luật phòng, chống mua bán người 

năm 2011 quy định các chế độ hỗ trợ nạn nhân gồm: 

- Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại. 

- Hỗ trợ y tế. 

- Hỗ trợ tâm lý. 

- Trợ giúp pháp lý. 

- Hỗ trợ học văn hóa, học nghề. 

- Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn. 

Câu 11: Nạn nhân mua bán người khi trở về 

nơi cư trú thì được hỗ trợ học văn hóa và học 

nghề như thế nào? 

Điều 37 Luật phòng, chống mua bán người năm 

2011 quy định: 

- Nạn nhân là người chưa thành niên thuộc hộ 

nghèo, nếu tiếp tục đi học thì được hỗ trợ tiền học 

phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập 

trong năm học đầu tiên. 

- Nạn nhân khi trở về địa phương, nếu thuộc hộ 

nghèo thì được xem xét hỗ trợ học nghề. 

Câu 8:  Các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn 

nhân và người thân thích của họ được pháp luật 

quy định như thế nào? 

Câu 9:  Bảo vệ bí mật thông tin về nạn nhân? 


